LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

23/12

	Thứ 3

24/12

	Thứ 4

25/12

	Thứ 5

26/12

	Thứ 6

27/12

	Thứ 7

28/12

	Cn

29/12

	Y6K47 Lớp 

03

LT: 95
/LS: 93
Tuần 1/7
	Tầng 6
BVTW

TN
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h-Tiếp nhận Bs Sửu

8h30-10h. Phân buồng điều trị

	7h-7h30. Đi buồng cùng
8h45

Ts Chiến
9h30. Chỉ định ngoại khoa ĐT loét dạ dày-tá tràng 
PGS Quý

( Tầng 6)
	7h-7h30. Đi buồng cùng
8h45

PGS Quý
9h30.ĐB
TH: ĐứcA

CT: Dũng

TK: Chiến

TN: Ngân

LN: Nhật

Ngoại nhi

Sửu

	7h-7h30. Đi buồng cùng
8h45

Bs Sửu
9h30. NCCB
Bs Sửu

( Tầng 6)
	7h-7h30. Đi buồng cùng
8h45

Bs Ái
9h30.ĐB
TH: ĐứcB

CT: Dũng

TK: Hoàng

TN: Ngân

LN: Mạnh

Ngoại nhi

Sơn

	
	

	Y6K47 Lớp 

03

Nhóm BVT
Tuần 1/7
	Tầng 3
BV ĐHYD
	
	7h-7h30. Đi buồng cùng
8h-8h45
Ts Anh
9h30. Chỉ định ngoại khoa ĐT loét dạ dày-tá tràng

Bs Phương
	7h-7h30. Đi buồng cùng
8h-8h45
Bs Bình
9h30 ĐB

Bs Huy
NT Khánh
	7h-7h30. Đi buồng cùng
8h-8h45
Bs Phương
9h30 ĐB

Bs Huy

NT Khánh
	7h-7h30. Đi buồng cùng
8h-8h45
Bs Bình

	
	


	K49TC04

Tuần 1/10

N1
	BVTW

TN

Tầng6
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h-10h

Tiếp nhận . Bệnh án Ngoại khoa. Phương pháp học LS

TS Anh

10h. Phân buồng điều trị, Trực

	7h30-8h 

đi buồng cùng các khoa
8h-8h45
Bs Dũng
9h30. ĐB

TH: ĐứcA
CT: Ái

TK: Chiến

TN: Hải

LN: Nhật

	7h30-8h

đi buồng cùng các khoa
8h-8h45
Ts Hoàng
9h30. Chăm sóc, tư vấn điều trị mổ kết hợp xương

Bs AnhB

	7h30-8h

đi buồng cùng các khoa
8h-8h45
Bs AnhB
9h30. ĐB

TH: Chung
CT: AnhB

TK: NT Quý
TN: Đông

LN: Mạnh

	7h30-8h 

đi buồng cùng các khoa
8h-8h45
Bs AnhB
9h30. NCCB
Bs Ngân
 
	
	

	K49TC04

Tuần 1/10

N2
	BVA
	
	7h30-8h 

đi buồng cùng các khoa
8h-8h45
Bs Ngân
9h30. ĐB

TH:Ngân

CT: Thắng

	7h30-8h

đi buồng cùng các khoa
8h-8h45
Bs Ái
9h30. Chăm sóc, tư vấn điều trị mổ kết hợp xương

Bs Ái
	7h30-8h

đi buồng cùng các khoa
8h-8h45
Bs ĐứcB
9h30.ĐB

CT: ĐứcB
TH: Ngân
	7h30-8h 

đi buồng cùng các khoa
8h-8h45
Ths ĐứcA

9h30. ĐB

TH:ĐứcA
CT: Thắng
	
	

	NTK12

( Thi bù TC Chấn thương chinht hình)
	
	
	
	9h .Thi Chuyên đề chấn thương (Bù) N3
Ts Hoàng, Bs Dũng, Bs Cường
	
	
	
	

	Nội trú K12

Ngoại Gan mật
	Tâng 2 LS 
LN-TM

N2
	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
7h45-11h30 Tham gia mổ


	7h-7h30. Bốc Bệnh án thi LS
Ts Nhật

7h45-11h Làm bệnh án thi
Ts Nhật 

thu BA


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
7h45-11h30 Tham gia mổ


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
7h45-11h30 Tham gia mổ


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Ts Nhật
7h45-11h30 Tham gia mổ


	
	

	
	LS Ngoại TH
(6)

N3
	Tham gia mổ

PGS Quý

	7h-7h30. Bốc Bệnh án thi LS

Bs ĐứcA
7h45-11h Làm bệnh án thi

Bs ĐứcA

thu BA


	Tham gia mổ

Ts Anh

	Tham gia mổ

Ts Chung


	Tham gia mổ

Ts Anh

	
	

	
	LS Ngoại Nhi
(6)

N1
	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Tham gia mổ

Ths Việt


	7h-7h30. Bốc Bệnh án thi LS

Ts Anh

7h45-11h Làm bệnh án thi

Ts Anh

thu BA


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Tham gia mổ

Ts Việt


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Tham gia mổ

Ts Việt


	7h-7h30. Đi buồng cùng khoa
Tham gia mổ

Ts Việt


	
	

	Nội trú K13
	Ngoại tiết niệu
	8h30. Hướng dẫn viết chuyên đề Ngoại tiết niệu

PGS Quý

VPBMTầng 6 (nhà 7 tầng BVĐK)

10h. Bốc thăm chuyên đề LT

Bs Sửu

Tầng 7 nhà 11 tầng ĐHYD
	8h. Tham gia mổ

PGS Quý
	8h. Tham gia mổ

PGS Quý
	8h. Tham gia mổ

Bs BìnhB
	8h. Tham gia mổ

Bs Hải
	
	

	CKIIK12

TK-SN
	Ngoại TK-SN
	1oh. LS mở sọ giảm áp
Ts Chiến

	Tham gia mổ

Ts Hoàng

	Tham gia mổ

Ts Hoàng

	Tham gia mổ
Ts Chiến

	Tham gia mổ

Ts Hoàng

	
	

	Cao học nhi khoa

(2)

TC: Ngoại nhi
	Ngoại nhi
	7h30-11h. Học LS, đi buồng cùng khoa, xem mổ

Ts Anh

	7h30-11h. Học LS, đi buồng cùng khoa, xem mổ

Ts Việt
	7h30-11h. Học LS, đi buồng cùng khoa, xem mổ

Ts Việt
	7h30-11h. Bốc bệnh án Ngoại nhi

Bs Sửu
	7h30-11h. Thi lâm sàng và CĐ

Bs Sửu

Bs Việt
	
	

	Nội trú Sản khoa K11
	PTTH
	7h-11h

Xem mổ


	7h-11h

Xem mổ


	7h-11h

Xem mổ


	7h-11h

Xem mổ


	7h-11h

Xem mổ


	
	

	Nội trú Sản khoa K12
	PTTH
	7h-11h

Xem mổ


	7h-11h

Xem mổ


	7h-11h

Xem mổ


	7h-11h

Xem mổ


	7h-11h

Xem mổ


	
	

	CKI K22

TK-SN-Nhi
	TK-SN
	10h Đi buồng

Ts Hoàng

	9h Máu tụ nội sọ

Bs Sửu


	Đi buồng

Bs Sửu

	Đi buồng

Bs Sơn

	7h-11h

Xem mổ
Ts Hoàng

	
	

	CKI K22 Phú thọ TK-Nhi-LN

(3)
	BV Phú thọ
	Tham gia mổ

Bs Sơn
	Tham gia mổ

Bs Hải
	Tham gia mổ

Bs Sơn
	Tham gia mổ

Bs Sơn
	Tham gia mổ

Bs Hải
	
	

	Bộ môn
	15h thứ 2 ngày 23.12.Chấm thi kêt thúc học phần

Y4K49ATC01:                               Nhật + Ngân     ĐứcB + Ái     AnhA + Dũng

Y6K47TC04:                                Sửu +ĐứcA      Chiến + AnhB     Thảo+ Hoàng`

Thứ 3 ngày 24.12. Ts Hoàng đi công tác tại Phú Thọ

13h15 thứ 4 ngày 25.12. Hội nghị  cố vấn học tập tầng 10. Toàn thể CVHT
Thứ 4 ngày 25.12 : Hội đồng bảo vệ luận văn CKII chuyên ngành Ngoại khoa 

9h30 : Học viên Nguyễn Thế Cuộc

13h30. Học viên Đặng Quốc Chung

15h30. Học viên Ngô Mạnh Tuyến

15h thứ 5 ngày 26.12. 
Làm việc với lãnh đạo các Bộ môn : Nội, Ngoại, Sản, Nhi; lãnh đạo các khoa YHCS, khoa CCK, Khoa RHM về công tác quy hoạch CB cán bộ quản lý các phòng, khoa thuộc BVT
Thứ 5 ngày 26.12 : Hội đồng bảo vệ luận văn CKII chuyên ngành Ngoại khoa 

7h30 : Học viên Hà Văn Hào

9h30. Học viên Nguyễn Đức Tú

13h30. Học viên Phạm Văn Đạt

15h30. Học viên Nguyễn Xuân Hoài

Thứ 6 ngày 27.12/2019. Hội đồng bảo vệ luận văn CKII chuyên ngành Ngoại khoa
9h30. HV Nguyễn Huy Hoàng

13h30. HV Tạ Hùng Nam

15h30. Học viên Trần Ngọc Tuấn
Phụ trách các lớp luân khoa

Y6TC03: Ts Hoàng + Bs ĐứcA
Phụ trách Y4K49 TC04: Ngân +Bs Dũng
Nội trú K12 Gan mật: PGS Quý

CKII TKSN K12: Ts Chiến
Nội trú K13 Ngoại Tiết niệu: PGS Quý
CKIK22TK-LN-Nhi: Ts Nhật
NTNhi 11 và 12PTTH: PGs Quý
· 


LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 30/12/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

23/12

	Thứ 3

24/12

	Thứ 4

25/12

	Thứ 5

26/12

	Thứ 6

27/12

	Thứ 7

28/12

	Cn

29/12

	Nội trú Ngoại

K13
	
	16h.Sỏi thận
Bs Phương
	
	14h.CĐ

K thận

Lớp chuẩn bị nội dung báo cáo

Bs Phương


	
	14h.CĐ

K Bàng quang

Lớp chuẩn bị nội dung báo cáo

Bs Thảo

	
	

	Nội trú sản

K11
	
	15h. Phẫu thuật khâu vết thương

(Tầng 15 GMHS)

Bs Sửu


	14h. Phẫu thuật mở ngực

Tầng 11 LN-TM

Ts Nhật


	14h Tự học

	14h. Phẫu thuật mở màng phổi tối thiểu

Tầng 11 LN-TM

Ts Nhật ( Hoãn)
	14h


	
	

	Nội trú Sản K12
	
	15h. Phẫu thuật khâu vết thương
(Tầng 15 GMHS)
Bs Sửu


	14h. Phẫu thuật mở ngực

Tầng 11 LN-TM

Ts Nhật


	14h Tự học

	14h. Phẫu thuật mở màng phổi tối thiểu

Tầng 11 LN-TM

Ts Nhật (Hoãn)
	14h


	
	

	K49TC04

Tuần 1/10

23/12 đến 8/3.2020
	Đại học

 Y Dược
	     C101

15h-17h30

Sỏi mật

Viêm tụy cấp

Bs Đức A
	
	      C101

15h-17h30

Biến chứng loét dạ dày- tá tràng

(Thủng, Hẹp môn vị, chảy máu TH do loét)

BsĐứcA
	
	
	
	

	Y6K47TC03

LT:95

LS: 93
	ĐHYD
	C102

13h-15h

K dạ dày

PGs Quý
	C102

13h-15h

Xoắn ĐT sigma.

Bs ĐứcB
	C102

13h-15h

Trĩ, Rò hậu môn
Bs Bình
	C102

13h-15h

K thận, K bàng quang

Bs Thảo
	
	
	

	Nội trú K12


	
	14h .Thi LS bù Ngoại nhi
Ts Anh

Ts Việt
	14h Hỏi thi bệnh án

B1.TH

 Quý +Chung

B2.LN-TM

Nhật + Sửu 15h
B3:Ngoại nhi

 AnhA + Việt
	
	
	
	
	

	CKII K12 TK-SN
	Liên hệ địa điểm 
	
	14h. Máu tụ NMC
Bs Sửu
	14h. VTSN

Mở sọ giảm áp

Bs Sửu
	14h. Bài kiểm tra TX

Bs Sửu
	
	
	

	Cao học Nhi khoa

CC: Ngoại nhi
	Tầng 6 khoa Tiết niệu
	
	
	
	 
	16h. Thi CĐ
Ts Việt

Ths Sửu

Bs Sơn
	
	

	CKI K22 Phú thọ
	Bệnh viện Phú thọ
	
	
	14h. CT Ngực
Bs Sơn
	
	14h. Chấn thương tủy cổ
Bs Sơn
	
	

	CKI K22 TK-SN-Nhi
	
	
	
	14h.Chấn thương sọ não

Bs Sửu
	14h.
	
	
	

	Bộ môn Ngoại khoa
	15h thứ 2 ngày 23.12.Chấm thi kêt thúc học phần

Y4K49ATC01:                        Nhật + Ngân     ĐứcB + Ái     AnhA + Dũng

Y6K47TC04:                    Sửu +ĐứcA      Chiến + AnhB     Thảo+ Hoàng`

Thứ 3 ngày 24.12. Ts Hoàng đi công tác tại Phú Thọ

13h15 thứ 4 ngày 25.12. Hội nghị  cố vấn học tập tầng 10. Toàn thể CVHT
Thứ 4 ngày 25.12 : Hội đồng bảo vệ luận văn CKII chuyên ngành Ngoại khoa 

9h30 : Học viên Nguyễn Thế Cuộc

13h30. Học viên Đặng Quốc Chung

15h30. Học viên Ngô Mạnh Tuyến

15h thứ 5 ngày 26.12. 
Làm việc với lãnh đạo các Bộ môn : Nội, Ngoại, Sản, Nhi; lãnh đạo các khoa YHCS, khoa CCK, Khoa RHM về công tác quy hoạch CB cán bộ quản lý các phòng, khoa thuộc BVT
Thứ 5 ngày 26.12 : Hội đồng bảo vệ luận văn CKII chuyên ngành Ngoại khoa 

7h30 : Học viên Hà Văn Hào

9h30. Học viên Nguyễn Đức Tú

13h30. Học viên Phạm Văn Đạt

15h30. Học viên Nguyễn Xuân Hoài

Thứ 6 ngày 27.12/2019. Hội đồng bảo vệ luận văn CKII chuyên ngành Ngoại khoa
9h30. HV Nguyễn Huy Hoàng

13h30. HV Tạ Hùng Nam

15h30. Học viên Trần Ngọc Tuấn
Phụ trách các lớp luân khoa

Y6TC03: Ts Hoàng + Bs ĐứcA
Phụ trách Y4K49 TC04: Ngân +Bs Dũng
Nội trú K12 Gan mật: PGS Quý

CKII TKSN K12: Ts Chiến

Nội trú K13 Ngoại Tiết niệu: PGS Quý
CKIK22TK-LN-Nhi: Ts Nhật
NTNhi 11 và 12PTTH: PGs Quý

	


